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1. Vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng 
hệ thống an sinh xã hội 

ASXH là một hệ thống bảo vệ và hỗ trợ người dân 
khi gặp khó khăn về sức khỏe, thu nhập, việc làm và 
tuổi già. Hệ thống này bao gồm các chính sách như 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, 
trợ cấp xã hội, hỗ trợ cho người nghèo và các nhóm 
dân cư yếu thế khác. Ở đây, Nhà nước có trách nhiệm 
đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho công dân thông 
qua các chính sách, pháp luật và chương trình ASXH. 
Việc xây dựng và phát triển hệ thống này yêu cầu Nhà 
nước phải hiểu rõ tình hình kinh tế xã hội, nhu cầu 
của người dân và phải có các biện pháp phù hợp để 
giải quyết những thách thức mà các chính sách ASXH 
có thể gặp phải. Trong quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội, ASXH không chỉ là tấm lưới an toàn cho các 
nhóm yếu thế mà còn là động lực để nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho toàn dân. Vì vậy, Nhà nước cần 
liên tục cải cách và hoàn thiện hệ thống an sinh để 
tăng tính hiệu quả, thích ứng và bền vững. Vai trò này 
không chỉ thể hiện trách nhiệm bảo vệ công dân mà 
còn góp phần duy trì ổn định chính trị và thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. 

1.1. Lập pháp và xây dựng chính sách 
Xây dựng khung pháp lý cho ASXH: Nhà nước 

là cơ quan có trách nhiệm xây dựng các luật lệ và quy 
định để bảo vệ quyền lợi của công dân, tạo ra một hệ 
thống pháp lý chặt chẽ cho ASXH. Để thực hiện điều 
này, Nhà nước xây dựng một hệ thống pháp lý vững 

mạnh, bảo đảm sự công bằng và sự tiếp cận của tất cả 
các nhóm dân cư. Một ví dụ điển hình là Luật Bảo 
hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế tại Việt Nam được 
ban hành và điều chỉnh để tạo ra một khung pháp lý 
nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động và công 
dân. Các đạo luật này không chỉ xác định các quyền 
lợi cơ bản mà còn tạo điều kiện cho việc giám sát và 
thực thi các chính sách ASXH, giúp hàng triệu người 
dân tiếp cận với các dịch vụ y tế và bảo hiểm xã hội, 
giảm thiểu những rủi ro xã hội. 

Đảm bảo công bằng xã hội: Một trong những vai 
trò quan trọng của Nhà nước là xây dựng và triển khai 
các chính sách ASXH bảo đảm sự công bằng trong 
phân phối các phúc lợi xã hội và không bỏ sót bất kỳ 
nhóm dân cư nào, đặc biệt là các nhóm yếu thế như 
người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, 
lao động di cư... Một trong những chính sách đáng 
chú ý là Chương trình bảo trợ xã hội toàn diện tại Việt 
Nam nhằm hỗ trợ các nhóm dân cư yếu thế trong xã 
hội, giúp họ vượt qua khó khăn và bảo vệ quyền lợi 
cơ bản của mình. Theo Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội (2020), các chương trình như trợ cấp xã hội, 
hỗ trợ người nghèo, trợ cấp cho người cao tuổi đã góp 
phần giảm thiểu bất bình đẳng xã hội, giúp nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho người dân. 

1.2. Quản lý và phân bổ nguồn lực 
Cấp phát ngân sách cho ASXH: Một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước là đảm bảo ngân 
sách cho các chương trình ASXH. Ngân sách này 
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không chỉ đảm bảo duy trì các dịch vụ phúc lợi cơ 
bản mà còn giúp các chính sách bảo vệ xã hội được 
thực thi hiệu quả. Việc phân bổ ngân sách phải tuân 
thủ nguyên tắc công bằng, hợp lý và đảm bảo tính 
bền vững tài chính trong dài hạn. Đây là một trong 
những chỉ tiêu quan trọng để đo lường cam kết của 
Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi công dân và 
giảm thiểu bất bình đẳng xã hội. Tại Việt Nam, trong 
những năm qua, các chương trình hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 đã cho thấy 
sự quan trọng của việc phân bổ ngân sách kịp thời và 
hiệu quả.  

Quản lý hiệu quả hệ thống ASXH: Để đảm bảo 
hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách và nguồn lực, 
Nhà nước có cơ chế giám sát và đánh giá các chương 
trình ASXH. Điều này bao gồm việc cải cách hệ thống 
để tối ưu hoá quy trình thực thi và giảm thiểu sự lãng 
phí hoặc tham nhũng trong phân bổ nguồn lực. Trong 
những năm gần đây, các nỗ lực cải cách bảo hiểm xã 
hội đã được triển khai nhằm tăng cường tính hiệu quả 
của hệ thống, từ việc nâng cao công tác thu chi, đến 
việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện 
và cải thiện các chương trình hưu trí. 

1.3. Thực thi và giám sát chính sách 
Triển khai và thực thi các chính sách: Sau khi các 

chính sách ASXH được ban hành, Nhà nước có trách 
nhiệm triển khai và giám sát các chương trình hỗ trợ 
công dân. Điều này đòi hỏi việc thực thi chính sách 
một cách hiệu quả, đảm bảo rằng các dịch vụ phúc 
lợi xã hội được triển khai rộng rãi và đến tay đúng đối 
tượng. Nhà nước thiết lập các cơ quan quản lý chuyên 
biệt, chẳng hạn như các sở bảo hiểm xã hội, trung tâm 
phúc lợi xã hội và các cơ quan y tế công cộng. Các cơ 
quan này có nhiệm vụ tổ chức các chương trình hỗ 
trợ, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp, 
trợ cấp cho người cao tuổi và các chương trình bảo 
trợ xã hội khác. Mỗi cơ quan cần có các cơ chế rõ 
ràng để triển khai và điều hành các chương trình, đảm 
bảo hiệu quả và kịp thời. Việc thực thi các chính sách 
ASXH còn bao gồm việc đảm bảo quá trình tiếp cận 
dịch vụ dễ dàng, sự phân phối công bằng và kịp thời 
cho các đối tượng có nhu cầu.  

Giám sát và đảm bảo tính minh bạch: Để đảm bảo 
tính minh bạch và công bằng trong việc thực thi các 
chính sách, Nhà nước giám sát liên tục và chặt chẽ 
quá trình triển khai các chương trình ASXH. Các cơ 

quan giám sát độc lập và cơ chế báo cáo công khai là 
rất cần thiết để đảm bảo tính minh bạch trong mọi 
khâu từ lập kế hoạch, triển khai cho đến đánh giá kết 
quả. Thanh tra Chính phủ và các Cơ quan kiểm toán 
độc lập có vai trò quan trọng trong việc thực hiện 
giám sát các chương trình ASXH, đảm bảo mọi quy 
trình tuân thủ đúng quy định pháp luật và không bị 
thao túng. Việc công khai thông tin về các chương 
trình này giúp người dân và các tổ chức xã hội giám 
sát, phản biện và yêu cầu trách nhiệm từ các cơ quan 
chức năng. 

1.4. Điều chỉnh và cải cách hệ thống ASXH 
Cải cách hệ thống ASXH: Việc cải cách hệ thống 

ASXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh xã hội và nền kinh 
tế liên tục thay đổi. Các chính sách ASXH được điều 
chỉnh sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu xã hội, 
bao gồm cả việc thay đổi các chính sách hưu trí, mở 
rộng bảo hiểm y tế và xây dựng các chương trình hỗ 
trợ thất nghiệp linh hoạt hơn.  

Ngoài ra, việc cải cách cũng bao gồm việc áp dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai các 
chính sách. Các ứng dụng và nền tảng số đã giúp cho 
việc đăng ký và nhận trợ cấp xã hội trở nên dễ dàng 
và nhanh chóng hơn, góp phần giảm thiểu những bất 
cập và sai sót trong quá trình phân bổ nguồn lực. Ví 
dụ, chính sách bảo hiểm xã hội điện tử đã giúp giảm 
thiểu chi phí hành chính và tạo điều kiện cho người 
lao động dễ dàng kiểm tra và nhận quyền lợi. 

Phản ứng với thách thức dân số già: Sự gia tăng 
số lượng người cao tuổi dẫn đến nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe, chăm sóc dài hạn và hỗ trợ tài chính ngày 
càng cao. Nhà nước có các biện pháp phù hợp để 
đáp ứng nhu cầu này, đồng thời đảm bảo rằng các 
chương trình ASXH sẽ duy trì tính bền vững và 
không bị quá tải. 

Sự già hoá dân số có thể gây ra một loạt các vấn 
đề cho hệ thống ASXH, bao gồm chi phí bảo hiểm y 
tế tăng cao, tăng nhu cầu hỗ trợ tài chính cho người 
cao tuổi và giảm khả năng đóng góp của lực lượng 
lao động trẻ vào quỹ ASXH. Chính vì vậy, Nhà nước 
thực hiện các cải cách như mở rộng các chương trình 
hưu trí và bảo hiểm xã hội, đồng thời phát triển các 
chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi để 
đảm bảo rằng họ có thể sống khỏe mạnh và độc lập 
nhất có thể. 
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2. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà 
nước trong phát triển hệ thống an sinh xã hội 

2.1. Yếu tố kinh tế 
Khả năng tài chính của Nhà nước: Ngân sách 

quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của 
Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển hệ thống 
ASXH. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hoặc 
khi nền kinh tế gặp khó khăn, Nhà nước có thể phải 
cắt giảm chi tiêu cho ASXH hoặc điều chỉnh các 
chương trình để phù hợp với khả năng tài chính. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Từ nông nghiệp sang 
công nghiệp - dịch vụ đòi hỏi hệ thống an sinh phải 
mở rộng hơn, bao phủ cả lao động phi chính thức. 

2.2. Yếu tố chính trị 
Ý chí chính trị và cam kết của Đảng, Nhà nước: 

Ở Việt Nam, định hướng “phát triển bền vững gắn 
với tiến bộ, công bằng xã hội” được ghi rõ trong 
nhiều nghị quyết, thể hiện vai trò “chủ đạo” của Nhà 
nước trong bảo vệ an sinh. 

Ổn định chính trị: Sự ổn định giúp Nhà nước dễ 
dàng hoạch định, triển khai các chương trình an sinh 
dài hạn (ví dụ: Chương trình mục tiêu quốc gia về 
giảm nghèo bền vững, bảo hiểm y tế toàn dân). 

2.3. Yếu tố xã hội 
Già hoá dân số: Việt Nam đang bước vào giai 

đoạn già hoá nhanh, đòi hỏi Nhà nước phải điều 
chỉnh hệ thống hưu trí, chăm sóc người già. 

Bất bình đẳng thu nhập: Khoảng cách giàu nghèo, 
bất bình đẳng vùng miền, nhóm dân tộc thiểu số thúc 
đẩy Nhà nước phải tăng cường vai trò tái phân phối 
thu nhập qua an sinh. 

Di cư lao động: Lao động di cư tự do làm cho 
nhiều người không được tiếp cận hệ thống bảo hiểm 
xã hội chính thức, đặt ra thách thức cho Nhà nước 
trong việc mở rộng bao phủ. 

2.4. Yếu tố pháp lý, thể chế 
Khung pháp luật về ASXH: Các đạo luật như 

Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Người cao tuổi, Luật 
Người khuyết tật... quyết định vai trò, phạm vi can 
thiệp của Nhà nước. 

Năng lực thực thi chính sách: Năng lực bộ máy 
quản lý (cả trung ương và địa phương) ảnh hưởng 
lớn đến hiệu quả triển khai hệ thống an sinh. 

2.5. Yếu tố quốc tế 
Hội nhập kinh tế quốc tế: Các cam kết quốc tế 

(như SDGs (Sustainable Development Goals) - Các 

mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc) 
tạo áp lực và cũng là động lực để Việt Nam nâng 
chuẩn hệ thống an sinh. 

Học hỏi kinh nghiệm quốc tế: Mô hình ASXH 
của các nước (Đức, Nhật Bản, Bắc Âu) có ảnh 
hưởng đến việc hoạch định chính sách của Nhà 
nước Việt Nam. 

3. Thách thức trong việc xây dựng và phát 
triển hệ thống an sinh xã hội 

3.1. Sự thay đổi trong cấu trúc lao động 
Sự chuyển dịch từ nền kinh tế công nghiệp sang 

nền kinh tế dịch vụ, tự do hoá lao động và nền kinh 
tế số đòi hỏi Nhà nước phải điều chỉnh các chính sách 
ASXH cho phù hợp, đặc biệt là đối với nhóm lao 
động tự do và lao động theo hợp đồng ngắn hạn. Lao 
động tự do, lao động hợp đồng ngắn hạn và lao động 
phi chính thức ngày càng gia tăng, trong khi các hình 
thức việc làm tiêu chuẩn (hợp đồng dài hạn, toàn thời 
gian) suy giảm(1). Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết 
đối với Nhà nước trong việc điều chỉnh và cải cách 
hệ thống ASXH nhằm đảm bảo tính bao phủ toàn 
diện. Nếu như trước đây, phần lớn các chương trình 
an sinh dựa trên mô hình việc làm ổn định, gắn liền 
với việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì hiện nay, 
mô hình đó không còn phù hợp với nhóm lao động 
linh hoạt - những người thường xuyên di chuyển, làm 
việc không chính thức hoặc qua các nền tảng số(2). 

Chẳng hạn, theo Báo cáo của Tổ chức Lao động 
Quốc tế(3), khoảng 60% lao động toàn cầu đang làm 
việc trong khu vực phi chính thức và ít có cơ hội tiếp 
cận các chế độ bảo hiểm xã hội truyền thống. Tại Việt 
Nam, tỷ lệ lao động phi chính thức cũng chiếm đến 
55% tổng số lao động(4), cho thấy thách thức lớn 
trong việc mở rộng mạng lưới an sinh một cách bao 
trùm và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, quá trình tự do hoá lao động và toàn 
cầu hoá cũng làm gia tăng tính cạnh tranh, dẫn đến áp 
lực giảm chi phí lao động, từ đó đe dọa nguồn thu bảo 
hiểm xã hội - nền tảng tài chính của hệ thống an sinh. 
Nhà nước cần thiết lập các cơ chế linh hoạt như bảo 
hiểm xã hội tự nguyện, quỹ an sinh dành riêng cho lao 
động nền tảng (gig workers), đồng thời khuyến khích 
các mô hình bảo vệ xã hội phi truyền thống để thích 
ứng với bối cảnh mới(5). 

3.2. Biến đổi khí hậu và thiên tai 
Biến đổi khí hậu và thiên tai là thách thức ngày 
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càng lớn đối với hệ thống ASXH. Các hiện tượng 
thời tiết cực đoan như bão lũ, hạn hán, nước biển 
dâng hay nắng nóng kéo dài không chỉ gây tổn thất 
về người và tài sản mà còn đẩy hàng triệu người vào 
tình trạng dễ tổn thương. Theo Báo cáo của Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc(6), biến đổi khí hậu có 
thể làm gia tăng đói nghèo, bất bình đẳng và làm sụp 
đổ những thành quả phát triển đã đạt được trong 
nhiều thập kỷ. 

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về các chương trình 
trợ cấp xã hội khẩn cấp tăng đột biến, đòi hỏi Nhà 
nước phải có khả năng ứng phó nhanh chóng, linh 
hoạt và hiệu quả. Ví dụ, sau đợt bão lũ miền Trung 
Việt Nam năm 2020, Chính phủ đã triển khai các gói 
hỗ trợ đặc biệt cho hàng trăm nghìn hộ gia đình bị 
thiệt hại(7). Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy rằng hệ 
thống hỗ trợ hiện tại vẫn còn phân tán, thiếu tính phối 
hợp liên ngành và chưa đủ độ bao phủ cho tất cả các 
nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. 

Ngoài việc cứu trợ khẩn cấp, yêu cầu đặt ra cho 
Nhà nước là phải tích hợp các yếu tố rủi ro thiên tai 
vào chính sách ASXH một cách bền vững, thông qua 
các chương trình bảo hiểm rủi ro thiên tai, bảo hiểm 
nông nghiệp và phát triển mạng lưới an sinh thích 
ứng với khí hậu(8). 

3.3. Tăng trưởng dân số và đô thị hoá 
Quá trình đô thị hoá nhanh chóng tại nhiều quốc 

gia, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt 
Nam, dẫn tới sự bùng nổ dân số tại các đô thị, gây áp 
lực lớn lên hạ tầng xã hội như nhà ở, y tế, giáo dục, 
giao thông và dịch vụ việc làm. 

Theo Liên Hợp Quốc (2022), dân số thế giới đã 
vượt mốc 8 tỷ người, trong đó hơn 56% sinh sống ở 
các khu vực đô thị - con số dự kiến sẽ tăng lên 68% 
vào năm 2050. Tại Việt Nam, tỷ lệ đô thị hoá năm 
2022 đạt khoảng 41%, với mức tăng trưởng bình 
quân gần 1% mỗi năm(9). Sự gia tăng dân số đô thị, 
đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, 
TP.HCM, dẫn tới hiện tượng quá tải hệ thống y tế 
công, thiếu hụt trường học, nhà ở xã hội và làm gia 
tăng khoảng cách giàu nghèo. 

Đối mặt với tình trạng này, Nhà nước cần hoạch 
định các chính sách ASXH linh hoạt và mở rộng, 
đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng cơ sở để đảm bảo 
khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho mọi người 
dân. Các chương trình phát triển nhà ở xã hội, chăm 

sóc y tế cộng đồng và bảo hiểm xã hội tự nguyện cần 
được đẩy mạnh để giảm bớt bất bình đẳng và tăng 
cường khả năng chống chịu của người dân đô thị 
trước các biến động kinh tế - xã hội. 

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng, phát triển và duy trì hệ thống ASXH, bảo vệ 
quyền lợi của công dân và đảm bảo rằng tất cả mọi 
người, đặc biệt là những nhóm yếu thế, đều có thể 
sống một cuộc sống tốt đẹp, ổn định. Việc xây dựng 
hệ thống ASXH không chỉ là trách nhiệm của chính 
phủ mà còn là một phần không thể thiếu trong việc 
thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. 

Mặc dù có nhiều thách thức trong việc xây dựng 
một hệ thống ASXH bền vững, chẳng hạn như sự 
thay đổi cấu trúc lao động, biến đổi khí hậu, đô thị 
hoá, hay sự già hoá dân số, nhưng với các chính sách 
đúng đắn, sự điều chỉnh linh hoạt và quản lý hiệu quả, 
Nhà nước có thể đối mặt và giải quyết những vấn đề 
này. Đặc biệt, sự cải cách và đổi mới hệ thống ASXH 
sẽ giúp đảm bảo tính công bằng, bao phủ rộng rãi và 
sự ổn định lâu dài cho tất cả công dân./. 
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